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Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Thay mặt lãnh đạo công ty Dây và Cáp Điện Vạn Xuân, tôi gửi tới quý khách hàng, quý đối tác 

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Công Ty TNHH Dây và Cáp điện Vạn Xuân được thành lập từ năm 1994 là doanh nghiệp chuyên 

sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Dây và Cáp điện. Với 30 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ cán 

bộ CNV có trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt, chất lượng 

tốt đến Quý khách hàng với phương châm: 

“Vạn Xuân – điểm dừng của sự lựa chọn.” 

Khách hàng thường xuyên của chúng tôi: 

- Tổng công ty điện lực tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam 

- Các Công ty điện lực tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. 

- Các Tổng công ty xây dựng, Công ty xây lắp điện  

- Hệ thống Nhà phân phối và Đại lý trên toàn quốc. 

Ngoài ra, Công ty Vạn Xuân còn là nhà phân phối sản phẩm thiết bị đóng cắt LS do công ty Thái 

Sơn Bắc nhập khẩu tại thị trường Việt Nam. Với thế mạnh về chất lượng và uy tín trên thị trường 

dây và cáp điện trong suốt 30 năm qua, Vạn Xuân tự tin sẽ mang đến sự hài lòng cao nhất cho quý 

khách hàng. 

Quý công ty có nhu cầu hợp tác cùng chúng tôi xin vui lòng liên hệ: 

Website: http://www.vanxuancable.com.vn   

Điện Thoại: 0242 263 5656 – 0902 110 756 – 0243 848 9055 

Chân thành cảm ơn đến Quý công ty đã quan tâm tới thư ngỏ này! 

Trân trọng. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Duy Quân 

(Đã ký) 

http://www.vanxuancable.com.vn/
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Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Vạn Xuân được thành lập năm 1994, với 30 năm xây dựng và 

phát triển. Chúng tôi là nhà sản xuất dây và cáp điện công nghiệp, dân dụng uy tín hàng đầu tại 

Việt Nam. 

Với sự đầu tư không ngừng vào công nghệ sản xuất, chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng 

những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh và luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống đào 

tạo nhân lực của chúng tôi luôn được chú trọng để nâng cao tay nghề sản xuất, đảm bảo nguyên 

liệu đầu vào tốt nhất và tối ưu hóa quy trình làm việc. 

Chúng tôi có hệ thống nhà phân phối và đại lý trên khắp ba miền đất nước, giúp đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng cho 

hàng trăm dự án trên toàn quốc, trong đó có những dự án lớn thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 

Bộ quốc phòng và nhiều đơn vị lớn khác. 

Chúng tôi rất tự hào khi đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong ngành sản xuất dây và cáp điện 

như: Cúp vàng ISO về thành tích xuất sắc trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Cúp vàng “Thương hiệu ngành xây dựng”; 

3 huy chương vàng về chất lượng sản phẩm tại Hội chợ triển lãm Tuần lễ xanh quốc tế – Việt Nam, 

Triển lãm thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng VietBuild 2007… và nhiều giải thưởng có giá trị 

khác. 

Chúng tôi tin rằng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất 

để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. Trong đó, mỗi nhân viên là tài sản quan trọng của 

doanh nghiệp. Việc tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, khuyến khích sự phát triển 

là chìa khóa để giúp nhân viên của chúng tôi có thể đóng góp tài năng của họ cho sự phát triển 

chung của công ty. 

Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Vạn Xuân cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp 

cho quý khách hàng giải pháp truyền tải và phân phối điện năng an toàn, đảm bảo và tiết kiệm.  
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TẦM NHÌN 

Chúng tôi mong muốn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các 

sản phẩm dây và cáp điện chất lượng cao tại Việt Nam, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với 

sự tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả. Chúng tôi cam kết cải tiến liên tục quy trình sản xuất, đầu 

tư công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên để đạt được sự tin tưởng và hài lòng 

từ khách hàng, cùng với sự phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã 

hội của đất nước. 

SỨ MỆNH 

Phục vụ khách hàng với giải pháp truyền tải và phân phối điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm thông 

qua việc cung cấp sản phẩm dây và cáp điện chất lượng cao nhất. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Quan tâm sâu sắc tới quyền lợi của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất 

lượng cao.  

Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực cao và môi trường làm việc thúc đẩy sự phát triển. 

Luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm tốt 

nhất. 

TRIẾT LÝ KINH DOANH 

Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang 

lại lợi ích tối đa cho khách hàng bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên 

nghiệp, đồng thời thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để nâng cao 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời tạo ra môi trường làm việc tích cực để đội 

ngũ nhân viên của chúng tôi có thể phát triển bản thân và đóng góp tối đa vào sự thành công của 

công ty. Với triết lý này, chúng tôi hy vọng trở thành đối tác tin cậy của quý khách hàng trên khắp 

cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. 
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Tên công ty: CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN 

Tên giao dịch viết tắt tiếng Việt: VAXUCO 

Tên giao dịch tiếng Anh: VAN XUAN CABLE AND WIRE COMPANY LIMITED 

Trụ sở chính: Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 024 3848 9055                          Fax: 024 3848 9056 

Email: vanxuancable@yahoo.com.vn        Website: vanxuancable.com.vn  

Ngày thành lập: 05/01/2001                        Nơi thành lập: TP. Hà Nội 

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng 

Người sáng lập: Ông Trần Duy Toàn          Chức vụ: Giám đốc 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

• Kéo dây đồng, dây nhôm, sản xuất dây điện bọc nhựa dân dụng và công nghiệp  

• Mua bán dây và cáp điện 

• Xuất nhập khẩu dây và cáp điện, máy móc, thiết bị và vật tư cho sản xuất dây và cáp điện. 

NGUỒN LỰC 

Công ty Dây và Cáp Điện Vạn Xuân đầu tư mạnh về tài chính và nhân sự. Đội ngũ lãnh đạo 

quyết tâm phát triển, thu hút và đào tạo nhân viên chất lượng. Chúng tôi đã nắm bắt công nghệ 

và quy trình chuyên nghiệp, sẵn sàng cho các dự án trong tương lai. 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

Dây và cáp điện đồng: 1,200 tấn/ năm      Cáp điện nhôm: 2,400 tấn/năm 

CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: 

1. Văn phòng đại diện tại Hà Nội: 

Địa chỉ: 41 Hàng Cháo, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Điện thoại: 024.38 489 055                         Fax: 024.38 489 056 

Người đại diện: Ông Trần Duy Quân 

2. Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: 

Địa chỉ: 27 Trần Đình Nam, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Điện thoại: 02363 659 482 – 02363 659 483 

Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Anh 

mailto:vanxuancable@yahoo.com.vn
https://vanxuancable.com.vn/
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• Top 50 sản phẩm vàng Việt Nam 2017 

• Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam 2017 

• Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng VAXUCO 

• Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng AUGUST STAR 

• Huy chương vàng triển lãm ISO - chìa khóa hội nhập 

• Huy chương vàng chất lượng sản phẩm tại triển lãm quốc tế xây dựng -  

• vật liệu xây dựng - nhà ở & trang trí nội ngoại thất 

• Cúp vàng ISO - Bộ Khoa Học Công Nghệ 
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Tháng 2 / 2023 – Nhà máy Hưng Yên đi vào hoạt động. 
Tháng 3 / 2020 – Khởi công xây dựng Nhà máy Dây và cáp  
                             điện tại Hưng Yên. 

2018 – Xuất khẩu sang thị trường Myanmar. 

2017 – Vạn Xuân vinh dự nhận giải thưởng  
           "Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam". 

2016 – Thành lập Nhà Máy Dây Cáp Điện Hansun. 

2010 – Thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng. 
         – Đăng ký độc quyền thương hiệu Hansun. 

2005 – Đăng ký độc quyền thương hiệu Tiền Phong. 

2002 – Đăng ký độc quyền thương hiệu VAXUCO. 

2001 – Thăng Long chính thức đổi tên thành Vạn Xuân –  
            tên đầy đủ là Công Ty TNHH Dây Và Cáp Điện  
            Vạn Xuân (VAXUCO).  

1998 – Đăng ký độc quyền thương hiệu August Star. 

1994 – Thành lập Cơ Sở Sản Xuất Dây Điện Thăng Long, 
sản xuất dây điện theo phong cách Liên Xô từ những máy 
móc và thiết bị do nhà sáng lập Trần Duy Toàn sáng chế. 
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

 

 

Dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC 

Dây 2-3-4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC và 

vỏ bọc PCV (nếu có) 

Dây dẹt 

Dây tròn - multi 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 (IEC 

60227-3), TCVN 6610-5 (IEC 60227-5) 

Điện áp sử dụng: 300V/500V; 450V/750V, 

600V/1kV 

 

 

 

Loại 1 lõi, 2-4 lõi đều 

Loại 3 pha 1 trung tính 

Loại 1 lõi có áo giáp băng nhôm (DATA) 

Loại 2-4 lõi đều, có áo giáp băng thép 

(DSTA) 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 

60502-1) 

  

 

 

Cáp đồng trần được cấu tạo bằng các sợi 

đồng tròn kỹ thuật điện xoắn thành các lớp 

đồng tâm. Tất cả các sợi đều cùng đường 

kính. 

Đồng ủ mềm, bện tròn cấp 2 và ép chặt với 

sản phẩm  10mm2 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064/SĐ 1 

 

Cu/XLPE/FR-PVC - 0.6/1kV 

Cu/XLPE/PVC/DSTA(ATA)/FR-PVC - 

0.6/1kV 

 

Loại 1 lõi, 2-4 lõi đều, có giáp hoặc không 

có giáp. 

Loại 3 pha 1 trung tính có giáp hoặc không 

có giáp 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5953 (IEC 

60502-1), TCVN 9618 (IEC 60331) 

* Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. 

* Hình ảnh sản phẩm trong Hồ sơ năng lực chỉ mang tính chất minh họa.
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Cu/Mica/XLPE/FR-PVC - 0.6/1kV 

Cu/Mica/XLPE/PVC/DSTA(ATA)/FR-PVC 

- 0.6/1kV 

 

Loại 1 lõi, 2-4 lõi đều, có giáp hoặc không 

có giáp. 

Loại 3 pha 1 trung tính có giáp hoặc không 

có giáp 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5953 (IEC 

60502-1), TCVN 9618 (IEC 60331) 

 

CXE/FR - LSHF - 0.6/1kV 

 

 

Loại 1 lõi, 2-4 lõi đều, có giáp hoặc không 

có giáp. 

Loại 3 pha 1 trung tính có giáp hoặc không 

có giáp 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5953 (IEC 

60502-1), TCVN 9618 (IEC 60331) 

   

 

 

CU/XLPE/PVC/ATA/PVC 2 LÕI-0.6/1 kV 

Lõi dẫn điện : Đồng 

Lớp cách điện : XLPE 

Lớp lót : PVC 

Lớp áo giáp : ATA 

Lớp bọc ngoài : PVC 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 

60502-1) , JIS C 3605 

 

Cu/NR - 450/750V 

Cu/NR/NR - 450/750V 

 

 

Loại 1 lõi và 3 hoặc 4 lõi 

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60245-6 

 

* Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. 

* Hình ảnh sản phẩm trong Hồ sơ năng lực chỉ mang tính chất minh họa. 
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Ruột dẫn được cấu tạo bằng các sợi nhôm 

tròn xoắn thành các lớp đồng tâm 

Cách điện bằng PVC 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 

60502-1) 

 

 

 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447 

 

 

   

 

 

Dây nhôm trần có lõi thép tăng cường được 

bọc mỡ bảo vệ giúp giảm nguy cơ bị gỉ 

trong một số điều kiện môi trường (như 

vùng ven biển hay các miền không khí có 

tính ăn mòn kim loại) 

Tiêu chuẩn áp dụng cho lớp mỡ bảo vệ: IEC 

61089 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064/SĐ 1 

 

 

 

Cáp trung thế bọc cách điện bán phần dùng 

cho đường dây tải điện trên không ruột dẫn 

nhôm lõi thép không có chống thấm, có màn 

chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ ngoài 

bọc HDPE. 

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502, TCVN 

5064, TCVN 5844, TCVN 5935-2. 

 

 

 

* Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. 

* Hình ảnh sản phẩm trong Hồ sơ năng lực chỉ mang tính chất minh họa.
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Cáp trung thế bọc cách điện bán phần dùng 

cho đường dây tải điện trên không ruột dẫn 

nhôm lõi thép không có chống thấm, có màn 

chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ ngoài 

bọc PVC. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2, TCVN 

5064

 

 

 

Cáp trung thế bọc cách điện bán phần dùng 

cho đường dây tải điện trên không. Ruột dẫn 

nhôm lõi thép không có chống thấm, không 

có màn chắn, cách điện XLPE, không có vỏ 

bọc ngoài. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

 

 

 

Cáp trung thế bọc cách điện bán phần dùng 

cho đường dây tải điện trên không. Ruột dẫn 

nhôm không có chống thấm, không có màn 

chắn, cách điện XLPE, vỏ ngoài bọc PVC. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

 

 

 

Cáp trung thế bọc cách điện bán phần dùng 

cho đường dây tải điện trên không. Ruột dẫn 

nhôm không có chống thấm, không có màn 

chắn, cách điện XLPE. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

 

 

 

 

 

 

* Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. 

* Hình ảnh sản phẩm trong Hồ sơ năng lực chỉ mang tính chất minh họa.
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1. Lõi dẫn điện: đồng 

2. Lớp cách điện: XLPE 

3. Lớp bọc ngoài: PVC hoặc PE 

 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 

60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

 

 

 

1. Lõi dẫn điện: đồng 

2. Lớp cách điện: PVC 

3. Lớp bọc lót: PVC hoặc PE 

4. Lớp áo giáp: băng thép 

5. Lớp bọc ngoài: PVC hoặc PE 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 

60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

 

 

 

1. Lõi dẫn điện: đồng 

2. Lớp cách điện: PVC 

3. Lớp bọc ngoài: PVC  

 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 

60227-7) 

 

 

 

1. Lõi dẫn điện: đồng 

2. Lớp cách điện: PVC 

3. Lớp bọc lót: PVC hoặc PE 

4. Lớp áo giáp: băng thép 

5. Lớp bọc ngoài: PVC hoặc PE 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 

60502-1) 

 

* Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. 

* Hình ảnh sản phẩm trong Hồ sơ năng lực chỉ mang tính chất minh họa.
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Số hợp đồng Tên dự án 
Tên chủ  

đầu tư 
Giá trị HĐ Năm  

001-02.02/2023/ VX-IEC 

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi 

công xây lắp thuộc 03 hạng mục 

SCL:  Thác Bà Lào Cai, Lào Cai 

Hà Khẩu, Lào Cai Tằng Loỏng. 

Công Ty 

TNHH MTV 

IEC-1 

3.620.000.000 2023 

02- 12/2021/ HĐMS/ PCTQ-P2

  

Gói thầu 2.1/DD-CĐ-PK: Mua 

cáp điện và dây dẫn; Mua cách 

điện; Mua phụ kiện 03 công trình 

Công trình: 08 công trình ĐTXD 

năm 2022  

Công Ty  

Điện Lực 

Tuyên Quang

  

6.612.891.054

  
2022 

05/HĐMS-2021- QLĐT  

Gói thầu số 05: Mua sắm dây 

dẫn, cách điện và phụ kiện trung 

hạ áp - Dự toán: Đấu thầu tập 

trung các công trình cải tạo, 

CQT, giảm bán kính cấp điện đợt 

1 năm 2022.  

Công Ty  

Điện Lực  

Bắc Kạn  

9.187.904.189

  
2022 

1133/2021/HĐMS -PCNĐ- 

KHVT  

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị 

Hạng mục: Sửa chữa lớn lưới 

điện trung hạ thế năm 2022 

huyện Nghĩa Hưng, huyện Trực 

Ninh, huyện Vụ Bản, Nam Định. 

Công Ty  

Điện Lực 

Nam Định

  

4.528.522.229

  
2022 

 232/2021/HĐMB  

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, cách 

điện và thiết bị khác cho công 

trình cải tạo đường dây 22kV, 

35kV để xây dựng các xuất tuyến 

mới từ TBA 110kV Cao Bằng 

(E16.1) năm 2021.  

Công Ty  

Điện Lực  

Cao Bằng

  

1.939.144.790

  
2022 

259/2021/HĐKT-PCNA/P2

  

Gói thầu: Mua sắm vật tư phục 

vụ sản xuất bổ sung quý 4 năm 

2021 - thuộc hạng mục: Mua 

sắm vật tư phục vụ sản xuất bổ 

sung quý 4 năm 2021.  

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An  

7.394.070.200

  
2022 

08/12/2022/VX-HN 

Gói thầu SP5-1: Thi công xây 

dựng mở rộng phạm vi nâng cấp 

nội thị, thị xã Sapa.  

Công Ty 

TNHH MTV 

ĐTXD 

Hoàng 

Nguyên 

17.753.145.300 2022 

12/12/2022/VX-ĐA 

Gói thầu SP5-1: Thi công xây 

dựng mở rộng phạm vi nâng cấp 

nội thị, thị xã Sapa.  

Công Ty CP 

Sản Xuất 

Xuất Nhập 

Khẩu Đông Á 

23.668.190.700 2022 

01112022/HĐKT_CAP_UL_VX 

Dự án lắp đặt hạ tầng và chiếu 

sáng đại lộ Trần Hưng Đạo kéo 

dài. 

Công Ty CP 

ĐT xây dựng 

Uy Long 
5.176.451.291 2022 

001-08.11/2022/VX-MQ 

Gói thầu số 1a. Công trình: Mặt 

bằng hai bên đường Trần Hưng 

Đạo kéo dài đoạn từ Km0-

Km1+544, thành phố Lào Cai. 

Công Ty CP 

Phát Triển 

Kinh Tế 

Minh Quang 

5.873.524.905 2022 
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Số hợp đồng Tên dự án 
Tên chủ  

đầu tư 
Giá trị HĐ Năm  

253/2021/HĐKT-PCNA-P2

  

Gói thầu: Mua sắm vật tư củng 

cố lưới điện phục vụ Tết 

Nguyên Đán năm 2021. Hạng 

mục. Mua sắm vật tư củng cố 

lưới điện phục vụ tết Nguyên 

Đán năm 2021 và hè năm 2022. 

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An  

5.845.925.800

  
2021 

155/2021/HĐ-ALĐPP-TT-VX 
Gói thầu số 36-2020: Cáp ngầm 

hạ thế các loại. 

Ban QLDA 

Lưới Điện 

Phân Phối 

TP.HCM 

63.850.732.000 2021 

01-1808/2021/VX-TP 
Dự án lắp đặt hạ tầng điện thuộc 

huyện Lục Nam, Bắc Giang. 

Công Ty 

TNHH Đầu 

Tư Xây Dựng 

Thịnh Phát 

Bắc Giang 

5.166.609.360 2021 

177-2/2021/VX-IEC-1 

Gói thầu: Cung cấp vật tư, thi 

công xây dựng và thí nghiệm 

hiệu chỉnh. Công trình: Di dời 

đường điện 110 kV Sử Pán – 

Tằng Lỏong đoạn tuyến chạy 

qua bãi thải Gyps tạm thời 10,5 

ha. 

Công Ty 

TNHH MTV 

IEC-1 

3.873.618.101 2021 

253/2021/HĐKT-PCNA-P2 

Gói thầu: Mua sắm vật tư củng 

cố lưới điện phục vụ Tết 

Nguyên Đán năm 2021 và hè 

năm 2022. 

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An 

5.845.925.800 2021 

07/HĐ/PC PHUCTHO/VX-PH 

Gói thầu mua sắm số 07-ĐTXD 

2021-VTTB Công trình: Cải tạo 

lưới điện hạ áp các xã Long 

Xuyên, Phụng Thượng, Thanh 

Đa, Hát Môn. 

Công Ty  

Điện Lực 

Phúc Thọ 

3.666.011.800 2021 

72.21/HĐMS/PCTB-VX-TV 

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, 

cách điện và phụ kiện, phục vụ 

các công trình đầu tư xây dựng 

cơ bản đợt IV năm 2021. 

Công Ty  

Điện Lực  

Thái Bình 

8.010.426.380 2021 

39/2021/HĐMS/PCLK-LD 

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục 

vụ SCL bổ sung năm 2021 thuộc 

37 hạng mục SCL. 

Công Ty  

Điện Lực  

Lào Cai 

14.167.900.725 2021 

58/2021/HH/P2 

Gói thầu 05-2021: Mua sắm 

VTTB cho Dự án: "Tạo mạch 

liên thông hỗ trợ cung cấp điện 

giữa lộ 482 E1,26 và 484E1.30 

tại khu vực xã Tân Triều". 

Công Ty  

Điện Lực 

Thanh Trì 

8.242.388.330 2021 

106/2021/HĐMS-PCNĐ-

QLDA 

Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn và 

VTTB". 

Công Ty  

Điện Lực 

Nam Định 

13.538.061.339 2021 
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Số hợp đồng Tên dự án 
Tên chủ  

đầu tư 
Giá trị HĐ Năm  

175/21/MS/DT/VX-DH-

HAECO-BG 
Gói thầu: Mua vật tư thiết bị. 

Công Ty  

Điện Lực  

Bắc Giang 
7.347.026.390 2021 

204-2019/HĐMSHH/NPSC-

ACIT-VẠN XUÂN 

Cung cấp thiết bị, dây dẫn và 

phụ kiện, cách điện thuộc các dự 

án tại Thái Nguyên, Thái Bình, 

Hòa Bình, Ninh Bình. 

Công Ty Dịch 

Vụ Điện Lực 

Miền Bắc 
35.275.431.235 2019 

04/2019/HĐKT-P2 và phụ lục Gói thầu: Cung cấp cáp hạ thế. 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

6.780.687.650 2019 

11/2019/HĐKT-PCNA-P2 

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn 

trung, hạ thế các loại thuộc hạng 

mục: mua sắm vật tư phục vụ 

sản xuất Q1/2019. 

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An 

3.849.890.000 2019 

231/HĐMS-PCTN 

Gói 3a: Mua sắm tập trung cáp 

điện và dây dẫn các Dự án thuộc 

tỉnh Thái Nguyên năm 2018. 

Công Ty  

Điện Lực  

Thái Nguyên 

6.987.165.147 2018 

112/2018/HĐMS/PCBN 

Gói thầu số 03: Mua sắm dây 

dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ 

kiện các công trình thuộc 

KHĐTXD năm 2018 (tháng 5). 

Công Ty  

Điện Lực  

Bắc Ninh 

10.724.833.973 2018 

29/2018/HĐKT-P2 

Gói thầu: Mua sắm các loại dây 

dẫn phục vụ các công trình SCL 

trên địa bàn các huyện Hương 

Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh và 

huyện Cẩm Xuyên. 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

6.020.936.020 2018 

152/2018-HĐKT-PCNA-P2 

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn các 

loại (cho các hạng mục sửa chữa 

lớn đợt 3 năm 2018). 

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An 

7.583.343.108 2018 

177/PCTB-HĐHH-VX-HTH 

Gói thầu: Mua sắm cáp điện, 

phụ kiện, aptomat, ghíp 1 bu 

lông, ghíp 2 bu lông… phục vụ 

SCTX quý III năm 2018. 

Công Ty 

Điện Lực  

Thái Bình 

3.965.512.760 2018 

92/2018/HĐMB 

Gói thầu: Mua sắm VTTB A cấp 

cho 11 danh mục SCL đợt 5 năm 

2018. 

Công Ty  

Điện Lực  

Cao Bằng 

3.710.264.800 2018 

18/2018/HĐKT-P2 

Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn, 

thiết bị đóng cắt và các loại phụ 

kiện phục vụ SCL đợt III năm 

2018". 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

3.805.062.360 2018 

13/2018/HĐKT-P2 

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, 

thiết bị đóng cắt và các loại phụ 

kiện phục vụ SCL đợt I năm 

2018. 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

5.638.031.212 2018 

56/2018/HĐMB 

Gói thầu 1: Cung cấp vật tư, 

thiết bị cho Công Ty Điện Lực 

Cao Bằng. 

Công Ty  

Điện Lực  

Cao Bằng 
3.943.282.420 2018 
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Số hợp đồng Tên dự án 
Tên chủ  

đầu tư 
Giá trị HĐ Năm  

74/MSDT/VX-TT-PT-BG 

Gói thầu 03: Mua sắm dây dẫn- 

Công trình: Xây dựng các xuất 

tuyến 22kV, 35kV sau TBA 

110kV Cầu Gồ. 

Công Ty  

Điện Lực  

Bắc Giang 

3.972.556.940 2018 

2018/0301/HĐKT-PCTB-VX 
Mua sắm vật tư phục vụ các 

công trình SCL đợt 1 năm 2018. 

Công Ty  

Điện Lực  

Thái Bình 

4.608.082.270 2018 

1802S115 - 017/CPC-VX+HQ 

Gói thầu: Cung cấp cáp nhôm 

bọc hạ áp khu vực Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Tổng Công 

Ty Điện Lực  

Miền Trung 
10.169.859.480 2018 

07/2018/HĐKT-P2 

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, 

thiết bị đóng cắt và các loại phụ 

kiện phục vụ SCL đợt I năm 

2018. 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

8.550.613.588 2018 

146/HĐ.PC BADINH-VX-

ĐHM-TA 

Mua vật tư thiết bị điện cho 

công trình Cải tạo đường dây hạ 

áp và đường dây viễn thông 

tuyến phố Đội Cấn 2. 

Công Ty  

Điện Lực  

Ba Đình 

7.260.268.510 2017 

513/2017-HĐKT-PCNA-P2 
Gói thầu: Mua sắm cáp ngầm và 

dây dẫn đợt 4 năm 2017. 

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An 
7.575.998.650 2017 

542/HĐ-PCHP 
Gói 2: Cung cấp cáp hạ thế các 

loại (lần 2). 

Công Ty 

TNHH MTV 

Điện Lực  

Hải Phòng 

5.108.235.000 2017 

25/2017/HĐKT-PCHT-VX và 

phụ lục số 25a 

Gói thầu: Mua sắm các loại cáp 

điện. Dự án Các Công trình SCL 

đợt II năm 2017. 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

5.650.759.576 2017 

02/HĐMS-PCLK-VAXUCO 
Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện 

thuộc các dự án huyện Văn Bàn. 

Công Ty  

Điện Lực  

Lào Cai 

6.161.288.562 2017 

01/HĐMS-PCLK-VAXUCO 

Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện 

thuộc các dự án huyện  

Bảo Thắng. 

Công Ty  

Điện Lực  

Lào Cai 

5.357.079.134 2017 

80/2017/HĐKT-PCHT và phụ 

lục bổ sung số 01 

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn. 

Công trình: Chống quá tải lưới 

điện mùa nắng nóng năm 2017. 

Công Ty  

Điện Lực  

Hà Tĩnh 

8.806.714.532 2017 

258/2017/PCBN-LD VX,TT 

Gói thầu số 3: Mua dây cáp 

nhôm phục vụ phương án sửa 

chữa lớn năm 2017. 

Công Ty  

Điện Lực  

Bắc Ninh 

2.339.065.905 2017 

03/2016/HĐKT/PCNA-VX 
Gói thầu số 06: Mua sắm dây 

cáp điện các loại. 

Công Ty  

Điện Lực 

Nghệ An 

3.560.260.000 2017 

05/HĐ-PCTT-KH 
Gói thầu: Mua dây và cáp điện 

phục vụ ĐTXD năm 2017. 

Công Ty  

Điện Lực 

Thường Tín 

4.650.098.152 2017 
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